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Đạt tốt nghiệpKết quả xét :

Phú Yên20/12/1994NữChâuTrần Thị Minh12CQ34030100611 Khá1.8942.74ĐạtĐạt7.16.77.8

Bình Định12/10/1994NữDuyênLê Thị Mỹ12CQ34030101112 Khá1.8943.07ĐạtĐạt7.47.47.4

Quảng Ngãi10/04/1994NữGiêngNguyễn Thị12CQ34030100623 Trung bình1.8942.40ĐạtĐạt6.57.27.6

Phú Yên02/10/1994NamHânLê Minh12CQ34030100634 Trung bình3.7942.31ĐạtĐạt5.56.87.7

Hà Tĩnh16/05/1994NữHợiHồ Thị12CQ34030101125 Khá942.85ĐạtĐạt7.16.77.2

Bình Định28/09/1994NữHuệVõ Thị Kim12CQ34030100686 Trung bình3.7942.39ĐạtĐạt7.67.77.2

Phú Yên30/04/1994NữHuệVõ Thị Như12CQ34030100677 Khá943.11ĐạtĐạt8.37.27.9

Phú Yên26/10/1994NữHươngĐỗ Mai12CQ34030100698 Trung bình3.7942.49ĐạtĐạt7.06.77.4

Phú Yên26/11/1994NữHuyNguyễn Thị Hồng12CQ34030100709 Khá942.87ĐạtĐạt7.76.48.2

Phú Yên15/04/1994NữHuyênNguyễn Thị Mỹ12CQ340301007110 Trung bình.9942.39ĐạtĐạt8.08.07.5

Phú Yên20/02/1994NữKiềuNguyễn Thị Thúy12CQ340301007411 Giỏi943.24ĐạtĐạt8.96.98.1

Phú Yên20/12/1994NữLiênLê Thị Xuân12CQ340301007512 Khá942.87ĐạtĐạt8.17.77.7

Phú Yên12/06/1994NữLiễuPhan Thị Yến12CQ340301011313 Giỏi943.40ĐạtĐạt7.97.67.3

Phú Yên20/02/1993NữLinhChu Thị Nhật12CQ340301007714 Khá942.78ĐạtĐạt7.08.17.9

Phú Yên27/02/1994NữLinhNguyễn Thị Thùy12CQ340301007815 Trung bình942.45ĐạtĐạt7.17.17.3

Phú Yên05/09/1994NữLưuLê Thị12CQ340301007916 Giỏi943.36ĐạtĐạt9.17.77.0

Phú Yên28/02/1994NữNgaTrần Thị Kim12CQ340301008117 Khá1.8942.81ĐạtĐạt7.76.77.7

Phú Yên02/10/1994NữNgânHuỳnh Thị12CQ340301008218 Trung bình4.6942.46ĐạtĐạt7.27.97.4

Phú Yên19/07/1993NữNguyệtĐặng Thị12CQ340301008419 Giỏi943.29ĐạtĐạt8.67.07.4

Phú Yên10/01/1994NữNguyệtTrần ái12CQ340301008320 Khá942.68ĐạtĐạt6.38.47.8

Bình Định01/03/1994NữNhiLê Thị Yến12CQ340301011721 Khá1.8943.07ĐạtĐạt7.67.67.2

Phú Yên15/08/1994NữNhiPhan Thị Hồng12CQ340301008522 Trung bình2.8942.45ĐạtĐạt6.67.87.6

Phú Yên13/11/1994NữNinhVõ Thị12CQ340301008623 Khá943.18ĐạtĐạt7.76.46.8

Quảng Bình26/10/1993NữPhiBùi Thị12CQ340301008724 Khá1.8942.54ĐạtĐạt6.67.36.5

Phú Yên11/04/1994NữPhươngNguyễn Thị Hồng12CQ340301009025 Khá11943.01ĐạtĐạt6.87.87.6

Phú Yên10/09/1994NữQuyLê Thị Triệu12CQ340301009126 Khá1.8942.84ĐạtĐạt6.68.17.3

Phú Yên12/12/1994NữQuyMai Thị Hạnh12CQ340301009227 Khá942.97ĐạtĐạt7.47.87.8

Phú Yên02/09/1994NữQuyênTrần Phan Thảo12CQ340301009328 Khá2.8942.70ĐạtĐạt6.77.16.6
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Phú Yên18/04/1994NữQuỳnhVõ Thị Sa12CQ340301007329 Trung bình6.4942.46ĐạtĐạt6.97.37.5

Bình Định08/03/1994NữSaCù Thy12CQ340301011830 Khá942.83ĐạtĐạt8.07.37.1

Phú Yên23/02/1994NữThảoHuỳnh Thị Thu12CQ340301009431 Khá2.8942.58ĐạtĐạt7.26.56.9

Phú Yên18/02/1994NữThảoNguyễn Thị Bích12CQ340301009532 Khá2.8942.72ĐạtĐạt7.97.57.0

Phú Yên01/08/1994NữThoaVõ Thị Kim12CQ340301009733 Khá942.95ĐạtĐạt6.68.37.4

Phú Yên02/08/1994NữThúyLê Thị Ngọc12CQ340301009934 Khá942.65ĐạtĐạt8.28.17.7

Phú Yên24/02/1994NữThủyĐặng Thị Bích12CQ340301010035 Giỏi943.38ĐạtĐạt8.59.47.2

Phú Yên01/05/1994NữThủyLê Thị12CQ340301012036 Giỏi943.33ĐạtĐạt6.47.87.7

Gia lai12/02/1993NữThủyLê Thị Thu12CQ340301010137 Trung bình3.7942.40ĐạtĐạt6.38.27.0

Phú Yên20/12/1994NữTrâmNguyễn Thị Huyền12CQ340301010438 Khá942.94ĐạtĐạt7.68.37.2

Phú Yên02/04/1994NữTrúcLê Thị Việt12CQ340301010639 Trung bình1.8942.44ĐạtĐạt5.89.47.4

Thái Bình19/01/1994NữVânHoàng Thị12CQ340301010740 Giỏi943.40ĐạtĐạt8.77.17.2

Phú Yên20/06/1994NữVânLê Thị Thu12CQ340301012141 Khá942.90ĐạtĐạt5.96.57.0

Không đạtKết quả xét :

Bình Định10/10/1994NữHạnhNguyễn Thị12CQ340301006542 Khá3.7942.52KĐĐạt6.76.57.3

Phú Yên20/04/1994NữViLê Thị Tường12CQ340301010843 Khá3.7942.70KĐĐạt7.57.18.0
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Phú Yên, ngày 24 tháng 06 năm 2015
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